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Câu 1. Ý nào sau đây không đúng khi nói về tự địa phương ở nước ta? 
A. Thể hiện sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán giữa các vùng miền. 
B. Thể hiện ngôn ngữ đặc trưng cho mỗi vùng miền. 
C. Là những từ ngữ có thể sử dụng ở nhiều vùng miền trên cả nước. 
D. khắc họa rõ nét những đặc trưng có tính chất địa phương của nhân vật. 

Câu 2. Đoạn thơ sau sử dụng những từ ngữ địa phương của vùng nào?Gan chi gan rứa mẹ nờ?Mẹ rằng 
cứu nước, mình chờ mình chờ chi ai?Chẳng bằng con gái con traiSáu mươi còn một chút tài, chút tài đò 
đưa. 
A. Bắc Bộ 
B. Trung Bộ 
C. Tây Nguyên 
D. Nam Bộ 

Câu 3. Môi là từ ngữ địa phương của vùng nào? 
A. Bắc Bộ 
B. Trung Bộ 
C. Tây Nguyên 
D. Nam Bộ 

Câu 4. Nhút là từ ngữ địa phương của vùng nào? 
A. Bắc Bộ 
B. Trung Bộ 
C. Tây Nguyên 
D. Nam Bộ 

Câu 5. Miền Bắc gọi hòm là quan tài. Còn miền Trung và miền Nam gọi hòm là vật dụng làm bằng gỗ 
hoặc kim loại có đậy nắp. Đúng hay sai? 
A. Đúng 
B. Sai 

Câu 6. Chà bông là từ ngữ địa phương của vùng nào? 
A. Bắc Bộ 
B. Trung Bộ 
C. Tây Nguyên 
D. Nam Bộ 

Câu 7. Đoạn thơ sau sử dụng những từ ngữ địa phương của vùng nào?Hủ qua xanh, hủ qua trắngHủ qua 
mắc nắng hủ qua đèoThương em, thì anh làm giấy giao kèoLăn tay điểm chỉ mới thiệt con mèo của em 
A. Bắc Bộ 
B. Trung Bộ 
C. Tây Nguyên 
D. Nam Bộ 
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 C Câu 5 B 

Câu 2 B Câu 6 D 

Câu 3 B Câu 7 D 

Câu 4 B    

 


